LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 7 (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
17/10
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	13
	Tập đọc
	Những người bạn tốt. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	31
	Toán
	Luyện tập chung (Đ/c bài 4)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	13
	LTVC
	Tiết 1: Từ nhiều nghĩa.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	13
	T.Anh-B
	Unit 5: Lesson 1
	

	
	
	6
	13
	Khoa học
	Phòng bệnh viêm não 
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	Bài 4. Ứng xử khi gặp sự cố giao thông
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
18/10
	
Sáng
	1
	13
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả cảnh.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	32
	Toán
	Khái niệm số thập phân
	GAĐT - máy

	
	
	3
	7
	K.chuyện
	Cây cỏ nước Nam. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	13
	Song ngữ
	Ôn tập chương 2
	

	
	
	6
	13
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy” - BS
	

	
	
	7
	7
	Mĩ thuật
	Âm nhạc và màu sắc
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1, số 2. Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	GAĐT - máy

	
Tư
19/10
	
Sáng
	1
	14
	Tập đọc
	Tiếng đàn ba la lai ca trên sông Đà (Bổ sung).
	GAĐT - máy

	
	
	2
	33
	Toán
	Khái niệm số thập phân (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	7
	Chính tả
	Nghe viết: Dòng kinh quê hương (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	7
	Đọc sách
	CĐ 2 - Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm bài thu hoạch sau khi đọc sách.
	

	
	
Chiều
	5
	14
	Khoa học
	CĐ: Phòng tránh HIV - AIDS
	GAĐT - máy

	
	
	6
	7
	Lịch sử
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Animals
	

	
Năm
20/10
	
Sáng
	1
	14
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	14
	T.Anh-B
	Unit 5: Lesson 2
	Máy

	
	
	3
	13
	Tin học
	Bài 1: Những gì em đã biết
	

	
	
	4
	 
	Toán
	-Hàng của số t. phân .Đọc,viết số t.phân
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Ôn tập chương 2
	

	
	
	6
	7
	Địa lý
	Ôn tập (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	7
	Kỹ thuật
	Nấu cơm
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
21/10
	
Sáng
	1
	14
	Tin học
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	

	
	
	2
	14
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	35
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	14
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	7
	Đạo đức
	Nhớ ơn tổ tiên-T1 -ĐĐHCM Bài 2: Ai chẳng có lần lỡ tay
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Vòng tay bè bạn
HĐ3: Kết bạn cùng tiến
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
	Animals
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LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 8 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
24/10
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	15
	Tập đọc
	Kì diệu rừng xanh. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	36
	Toán
	Số TP bằng nhau
	GAĐT - máy

	
	
	4
	15
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Thiên nhiên.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	15
	T.Anh-B
	Unit 5: Lesson 3
	

	
	
	6
	15
	Khoa học
	Phòng bệnh viêm gan A
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	Bài 5. Em làm tuyên truyền viên an toàn giao thông
	Máy

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
25/10
	
Sáng
	1
	15
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	37
	Toán
	SS hai số thập phân.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	8
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	15
	Song ngữ
	Introduction to decimal numbers
	

	
	
	6
	15
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy” - BS
	

	
	
	7
	8
	Mĩ thuật
	Sáng tạo với những chiếc lá
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập 2 bài hát Reo vang bình minh, Con chim hay hót kết hợp vận động
	GAĐT - máy

	
Tư
26/10
	
Sáng
	1
	16
	Tập đọc
	Trước cổng trời. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	38
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	8
	Chính tả
	Nghe viết: Kì diệu rừng xanh.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	8
	Đọc sách
	CĐ 2 - Bài 4: Xem video giáo dục. Tuần lễ học tập suốt đời. 
	

	
	
Chiều
	5
	16
	Khoa học
	Phòng tránh bị xâm hại (Tiết 1)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	8
	Lịch sử
	Xô viết Nghệ - Tĩnh (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Animals
	

	
Năm
27/10
	
Sáng
	1
	16
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ nhiều nghĩa. (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	16
	T.Anh-B
	Review 1
	Máy

	
	
	3
	15
	Tin học
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung (Bỏ bài 4a, thay đề bài 4b)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Types of pollution
	

	
	
	6
	8
	Địa lý
	Dân số nước ta (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	8
	Kỹ thuật
	Nấu cơm
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
28/10
	
Sáng
	1
	16
	Tin học
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	

	
	
	2
	16
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	40
	Toán
	Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	16
	Thể dục
	Động tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	8
	Đạo đức
	Sử dụng tiền hợp lí
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Vòng tay bè bạn
HĐ4: Tham gia các hoạt động nhân đạo
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
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